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TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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6.46.07.06.007/10/2000AnNguyễn Quốc Bình03031813851

3.83.05.32.017/01/2000AnhPhạm Hoàng03031813862

8.29.06.710.07/1/2000BảoVõ Anh03031813873

7.78.06.710.004/01/2000BìnhNguyễn An03031813884

9.29.09.310.020/08/2000DânTrần Nguyễn Thế03031813895

7.78.06.710.002/02/1999DuyLê Thanh03031813906

3.32.04.74.018/09/2000DuyNguyễn Đức03031813917

8.18.07.710.022/12/2000DuyênHuỳnh Hữu03031813928

6.17.05.06.020/06/2000DươngĐinh Hải03031813939

5.25.05.36.014/1/2000ĐạtĐặng Thành030318139410

8.18.07.710.004/01/2000ĐạtTrần Hoàng030318139511

8.49.08.36.004/09/2000ĐôNguyễn Bá030318139612

8.18.07.710.015/09/2000GiangNguyễn Hoàng030318139713

0.00.00.00.03/11/2000HàNguyễn Quang030318139814

6.05.06.310.028/02/2000HảoPhạm Ngọc030318139915

7.47.08.36.008/02/2000HiếuNguyễn Quang030318140016

3.10.06.36.012/11/2000HiếuNguyễn Chí030318140117

8.58.08.710.003/03/2000HiếuNguyễn Trung030318140218

8.89.08.310.030/04/2000HiếuVõ Trung030318140319

7.08.06.06.001/10/2000HoàiPhạm Võ Trung030318140420

5.85.05.710.030/08/1999HoàngNguyễn Huy030318140521

6.87.05.710.013/01/2000HuyNguyễn Gia030318140622

3.42.05.04.017/11/1999HuyPhạm Văn030318140723

7.77.08.010.026/03/2000HuỳnhPhùng Nguyễn030318140824

8.28.08.010.008/04/2000KhaCù Tấn030318140925

4.74.04.310.026/04/2000KhaDương Vĩnh030318141026

0.00.00.00.012/01/2000KhaĐoàn Văn030318141127

9.29.09.310.022/08/2000KhaNguyễn Duy030318141228

0.00.00.00.004/02/2000KhangHà Minh030318141329

6.06.05.010.021/05/2000KhangNguyễn Hoàng030318141430

8.89.08.310.024/10/2000KhangNguyễn Nhật Duy030318141531

8.38.08.310.010/05/2000KhangPhan Duy030318141632

7.36.08.310.006/02/2000KhươngNguyễn Duy030318141733
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0.00.00.00.012/07/2000KiếmNguyễn Hoàn030318141834

9.610.010.06.028/04/2000KiệtLê Anh030318141935

4.32.06.76.005/06/2000LâmĐặng Hoài030318142036

9.29.09.310.015/12/2000LinhHuỳnh Bảo030318142137

8.910.07.310.002/07/2000LinhTrương Văn030318142238

7.88.07.010.003/10/2000LongNguyễn Lâm Hoàng030318142339

9.910.09.710.015/07/2000LongNguyễn Hoàng030318142440

0.00.00.00.029/09/2000LongNguyễn Văn030318142541

5.54.08.32.028/11/2000LongPhan Vũ030318142642

7.78.07.76.018/04/2000LộcHuỳnh Bá030318142743

9.110.07.710.014/4/2000LộcVũ Tấn030318142844

5.65.07.32.009/11/2000LuânĐỗ Gia030318142945

8.510.06.310.004/04/1999LuânNguyễn Thành030318143046

8.910.07.310.026/5/1999MẫnVõ Phương Minh030318143147

8.79.08.010.029/11/2000MinhDương Quốc Lê030318143248

0.00.00.00.018/10/2000MinhHoàng Ngọc030318143349

8.68.09.010.007/12/2000MinhLa Hoàng030318143450

0.00.00.00.018/04/2000MinhNguyễn Văn030318143551

5.74.07.09.005/12/2000MinhTrần Lý Nhật030318143652

5.15.04.010.002/02/2000MinhVõ Lê030318143753

7.38.05.710.002/05/2000NamVũ Văn030318143854

7.58.07.36.006/11/2000NgọcĐào Thanh Minh030318143955

2.30.05.32.010/05/1997NhânHoàng030318144156

7.56.08.710.04/4/2000NhấtLưu Quang030318144257

8.28.08.010.003/05/2000PhúNguyễn Vĩnh030318144358

5.54.06.310.02/9/1999QuangLữ Đăng030318144459

7.16.07.710.028/07/2000QuânNguyễn Minh030318144560

9.510.08.710.025/12/2000QuốCNguyễN BìNh030318144661

8.49.07.310.010/06/2000SangNguyễn Hoàng030318144762

5.76.05.36.03/11/2000SanhTrần Tuấn030318144863

8.69.07.710.010/04/2000SơnHà Văn030318144964

6.16.06.36.010/12/1999SơnLê Công030318145065

6.96.07.310.025/05/2000SơnNguyễn Hồng030318145166

4.63.06.36.026/4/2000TàiTrần Võ Thanh030318145267

8.28.08.010.013/02/2000TâmNguyễn Hữu030318145368

8.28.08.010.027/02/2000ThanhLê Chí030318145469

8.29.06.710.014/09/2000ThànhDương Trọng030318145570

4.13.05.06.011/07/2000ThiLê Trọng030318145671

7.98.07.310.018/12/2000ThìnTrương Tiến030318145772

5.74.06.710.004/09/2000ThôngBùi Minh030318145873
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7.58.06.310.021/12/2000ThưNguyễn Văn030318145974

5.95.06.010.029/11/2000TiếnPhan Huy030318146075

5.25.04.310.030/10/1999TiếnBạch Văn030318146176

2.50.05.72.016/06/2000TínĐặng Trung030318146277

6.16.05.310.02/10/2000TínHồ Nguyễn Khương030318146378

5.34.06.76.001/01/2000TínhNguyễn Tấn030318146479

6.46.06.010.011/12/2000TínhNguyễn Trọng030318146580

7.99.06.010.024/09/2000ToànLê Quốc030318146681

7.17.07.08.027/08/2000ToànNguyễn Công030318146782

6.57.05.010.015/06/2000TrảnĐặng Ngọc030318146883

5.05.04.76.002/02/2000TríTrần030318146984

4.83.05.710.011/01/2000TrọngDương Phùng030318147085

8.07.08.710.030/01/2000TrungĐinh Minh030318147186

7.07.06.310.018/05/2000TrườngNguyễn Đăng030318147287

8.06.010.010.030/11/2000TrườngVõ Lâm030318147388

7.710.05.36.017/03/2000TùngHuỳnh Xuân030318147489

8.78.09.310.007/06/2000TùngTrần Quang030318147590

3.02.05.00.019/02/2000TúTrần Lê Thanh030318147691

7.27.06.710.024/11/2000ViệtNguyễn Tuấn030318147792

7.87.09.36.028/01/2000ViệtNguyễn Văn030318147893

1.90.03.74.022/02/2000VỹĐỗ Hoàng030318147994

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM KIM THỦY

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 24 tháng 01 năm 2019

14(14.9%)6(6.4%)13(13.8%)10(10.6%)20(21.3%)24(25.5%)7(7.4%)94(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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